
(Ban hành kèm theo TT số 90/2018/TT-BTC 

ngày 28/9/2018 của BTC)

Đvt: đồng

TT Chỉ tiêu Dự toán  được giao

DỰ TOÁN CHI NSNN 6.203.025.000

1 Kinh phí chi thường xuyên giao tự chủ 4.227.000.000

KP tiết kiệm 10% CCTL 0

Mục 6000 - Tiền lương 1.616.384.000

Mục 6050 - Tiền công 284.721.000

Mục 6100 - Phụ cấp lương 688.803.000

Mục 6300 - Các khoản đóng góp                                  734.689.000 

Mục 6250 - Phúc lợi tập thể                                      8.000.000 

Mục 6500 - Thanh toán DVCC 220.000.000

Mục 6550 - Chi phí văn phòng 200.000.000

Mục 6600 - Thông tin TTLL 22.000.000

Mục 6700 - Công tác phí 39.000.000

Mục 6750 - Chi phí thuê mướn 140.000.000

Mục 6900 - Sửa chữa TSCĐ 100.000.000

Mục 7000 - Chi phí nghiệp vụ CM 113.403.000

Mục 7750 - Chi phí khác 60.000.000

2 Kinh phí chi thường xuyên không giao tự chủ 1.976.025.000

Kinh phí CCTL 1.563.000.000

Mục 6000 - Tiền lương 991.593.000

Mục 6100 - Phụ cấp lương 357.000.000

Mục 6300 - Các khoản đóng góp 214.407.000

Kinh phí chi tiền thưởng theo NĐ73 237.000.000

Mục 6200 - Tiền thưởng 237.000.000

Kinh phí HT miễn học phí theo NĐ81 176.025.000

Mục 6000 - Trích 40% chi CCTL 68.400.000

Mục 7750 - Chi khác cấp bù học phí 107.625.000

                                                                     Ngày 24 tháng  7 năm 2025

                                                                   THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

                                                                Lê Hồng Giang

 Biểu số 2 

Đơn vị: TRƯỜNG THCS DƯƠNG HÀ

Chương: 622

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2025

(Kèm theo Quyết định số 96 /QĐ-THCSDH ngày 24/7/2025 của trường THCS Dương Hà)


